Bài 27: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM
A.NHÔM
I./ Vị trí – cấu hình electron

Vị trí: Nhóm ………A , chu kì … , ô thứ ………….
Cấu hình electron: Al (Z=13): …………     hay   [Ne]…………
Al3+: ……………
II./ Tính chất vật lý:

Nhôm : màu trắng bạc, nóng chảy ở 6600C, khá mềm, dễ kéo sợi, dát mỏng, là kim loại nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.
III./ Tính chất hóa học:
Có tính khử mạnh (yếu hơn kim loại kiềm, kiềm thổ)
Al ( Al3+ + 3e
1./ Tác dụng với phi kim :
Al + Cl2  (


Al + O2  ( 
2./ Tác dụng với axit:
a./ Với axit HCl , H2SO4  loãng:
Al  +  HCl  ( 

Al  +  H2SO4loãng  ( 
b./ Với axit HNO3  , H2SO4  đặc, nóng:
Al + HNO3  (loãng) (
Al + H2SO4  (đặc,nóng) (
Chú ý: Al không tác dụng với HNO3  đặc nguội và H2SO4  đặc nguội
3./ Tác dụng với oxit kim loại (  PƯ nhiệt nhôm)
Al + Fe2O3  ( 
4./ Tác dụng với nước:  không tác dụng với nước dù ở nhiệt độ cao vì trên bề mặt của Al phủ kin một lớp Al2O3  rất mỏng, bền và mịn không cho nước và khí thấm qua.
5./ Tác dụng với dung dịch kiềm:   
2Al + 2NaOH + 2H2O (
IV./ Sản xuất nhôm:
1./ Nguyên liệu: quặng …………..(Al2O3.2H2O)
2./ Phương pháp: điện phân nhôm oxit nóng chảy
Al2O3 ( 
B./ MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA NHÔM

I./ Nhôm oxit – Al2O3:  là oxit ………..
Tác dụng với axit:
Al2O3  + HCl ( 
Tác dụng với dung dịch kiềm:
Al2O3  + NaOH ( 
II./ Nhôm hidroxit – Al(OH)3: Al(OH)3  là hidroxit ……………..
Tác dụng với axit:
Al(OH)3  + HCl ( 
Tác dụng với dung dịch kiềm:
Al(OH)3  + NaOH ( 
Từ Natri aluminat ( NaAlO2) muốn tái chế lại nhôm hidroxit ta cho tác dựng với CO2 + H2O hay dd HCl

NaAlO2  +   CO2  + 2 H2O (
NaAlO2   +  HCl + H2O ( 

Điều chế Al(OH)3: AlCl3  + 3NH3  + 3H2O ( Al(OH)3  ↓ + 3NH4Cl
                    Hay: AlCl3  + 3NaOH ( Al(OH)3  + 3NaCl
III./ Nhôm sunfat:  phèn chua  : …..SO4……(SO4)3…..H2O  hay KAl(SO4)2……H2O
Phèn nhôm:…………………………… thay ion K+ bằng ion …………………………..
IV./ Cách nhận biết ion Al3+  trong dung dịch:
+ Thuốc thử: dung dịch NaOH dư
+ Hiện tượng: kết tủa …………… xuất hiện sau đó tan trong  NaOH dư.


Al3+   + 3OH-  ( 


Al(OH)3   +  OH- dư  (
BỔ TÚC CHUỖI PHẢN ỨNG
a) Al ( AlCl3 ( Al(OH)3    ( NaAlO2 ( Al(OH)3    ( Al2O3 ( Al

b) Al ( Al2O3 ( AlCl3 ( Al(OH)3 ( KAlO2
NaAlO2


Al2O​3 ( NaAlO2

c) Al ( NaAlO2 ( NaHCO3 ( Na2CO3 ( NaCl

d) Nhôm oxit ( Nhôm ( Natri Aluminat ( Nhôm Hidroxit ( Bari Aluminat

e) Nhôm oxit ( Kali aluminat ( Nhôm Clorua ( Nhôm Hidroxit ( Nhôm oxit ( Nhôm
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